MA TRẬN ĐỀ THI MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 4 – CUỐI KÌ I

NĂM HỌC: 2024 – 2025

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng điểm và tỷ lệ % 

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	1.Công Nghệ trong đời sống.
	Số câu
	
	2
	
	 
	 
	 
	2
	

	
	Câu số
	
	Câu 1,3
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	 2
	
	 
	 
	 
	   2.0  
	20%

	2. Nhà sáng chế
	Số câu
	1
	 
	1
	
	
	 
	2
	 

	
	Câu số
	Câu 1
	
	Câu 2
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	 
	1
	
	
	 
	2.0  
	20%

	3. Tìm hiểu thiết kế
	Số câu
	1
	 
	1
	
	
	 
	2
	 

	
	Câu số
	Câu 3
	
	Câu 4
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	 
	1
	
	
	 
	   2.0  
	20%

	4. Thực hành thiết kế nhà đồ chơi
	Số câu
	
	 
	
	1
	 
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	
	Câu 2
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	 
	
	1
	 
	   
	1.0  
	10%

	5. Sử dụng điện thoại.
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	3
	

	
	Câu số
	Câu 5,6
	
	Câu 7
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	1
	
	
	
	3.0
	30%

	Tổng
	Số câu
	4
	2
	3
	1
	-
	-
	10
	 

	
	Số điểm
	 4.0  
	2.0    
	  3.0  
	 1.0    
	-  
	-
	
	100%

	
	Tỷ lệ %
	40%
	20%
	30%
	10%
	0%
	0%
	100%
	 

	
	Tỷ lệ theo mức
	60%
	40%
	0%
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số câu
	Điểm
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	

	Trắc nghiệm
	7
	7
	70%
	
	
	
	
	
	

	Tự luận
	3
	3
	30%
	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Hòa Quang Bắc
Họ và tên: ……………………….
Lớp: …
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ I

Năm học : 2024 - 2025
MÔN : CÔNG NGHỆ - LỚP 5
THỜI GIAN : 35 phút

	ĐIỂM
	LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN




I. TRẮC NGHIỆM: (7 ĐIỂM) 
Câu 1. Đâu không phải yếu tố cần thiết để trở thành nhà sáng chế?

A. Chăm chỉ học tập.
B. Có xuất thân tốt.


C. Tò mò khoa học. 
D. Có óc quan sát.

 Câu 2: Nhà sáng chế tạo ra động cơ hơi nước có tên là :
A. Giêm Oát (James Watt).
B. A-lếch-xan-đơ Gra-ham Beo.


C. Các Ben (Kảl Benz).
D.  Tô-mát Ê-đi-xơn (Thomas Edison).

Câu 3: Khoanh vào câu đúng. Sắp xếp thứ tự các công việc chính của thiết kế sản phẩm?
(1) Đánh giá và hoàn thiện sản phẩm.

(2) Hình thành ý tưởng về sản phẩm.

(3) Vẽ phát thảo sản phẩm và lựa chọn vật liệu, dụng cụ.

(4)  Làm sản phẩm mẫu.

A. (3) – (2) – (4) – (1)

 C. (2) – (3) – (4) – (1)

B. (4) – (2) – (3) – (1) 

 D. (1) – (2) – (4) – (3)

Câu 4: Muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải thiết kế; thiết kế là một quá trình sáng tạo.

A. Đúng                                       B. Sai

Câu 5:  Điện thoại có những tác dụng nào?

A. Dùng để liên lạc với bạn bè, người thân…
B. Dùng để giải trí.
C. Dùng để truy cập internet…
D. Tất cả đáp án trên.
Câu 6: Điện thoại có các bộ phận cơ bản nào?
A. Màn hình hiển thị, loa, bàn phím.
B. Màn hình hiển thị, micro, bàn phím, loa. 
C. Màn hình hiển thị tích hợp bàn phím, loa.
D. Màn hình, Micro, bàn phím.
Câu 7:  Một số tình huống không phù hợp khi sử dụng điện thoại.
A. Không sử dụng điện thoại khi sạc đang sạc pin.

B. Không để điện thoại trong túi quần, áo.

C. Không sử dụng điện thoại khi đang ăn.
D. Tất cả các đáp án trên.
II. PHẦN TỰ LUẬN: 3 điểm

  Câu 1 (1,0 điểm):  Em hãy nêu vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Câu 2 (1,0 điểm): Quan sát mô hình nhà đồ chơi xác định các bộ phận chính của mô hình và hoàn thành bảng sau:

	Các bộ phận chính
	Số lượng

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


[image: image1.png]



Câu 3 (1,0 điểm): Em hãy nêu những mặt trái khi sử dụng công nghệ đối với sức khoẻ và cuộc sống của mình?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ĐÁP ÁN
Môn: Công nghệ - Lớp 5

Năm học: 2024 - 2025
A.Trắc nghiệm : (7 điểm) Mỗi câu 1 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	B
	A
	C
	A
	D
	B
	D


B. PHẦN TỰ LUẬN  (3điểm) 

Câu 1: Vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống
· Sản phẩm công nghệ giúp cuộc sống của con người tiện nghi, thoải mái hơn.

· Giúp gia tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm.
Câu 2: Xác định các bộ phận chính của mô hình và hoàn thành bảng sau:

	Các bộ phận chính
	Số lượng

	Thân nhà
	1

	Mái nhà
	2

	Cửa chính
	1

	Cửa sổ
	2

	Của thông gió
	1


[image: image2.png]



Câu 3: Những mặt trái khi sử dụng công nghệ trong đời sống
· Ảnh hưởng đến sức khoẻ (măt, cơ quan thần kinh, tim mạch...).
· Giảm giao tiếp trực tiếp giữa người với người.
· Làm cho con người lệ thuộc vào công nghệ.
· Thông tin cá nhân có thể bị đánh cắp, sửa đổi, các thông tin giả mạo có cơ hội được lan truyền nhanh chóng.
1

